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Bài thi: Khoa học xã hội

    ĐỀ THI THAM KHẢO                                            Môn thi thành phần: ĐỊA LÍ

         Gồm: 05 trang                                              Thời gian 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh:……………………………………………………………………………

Số báo danh:……………………………………………………………………………….

Câu 41. Quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh, thành phố nào của nước ta

A. Khánh Hòa.

B. Bà Rịa Vũng Tàu.

C. Thành Phố Đà Nẳng.

D. Kiên Giang.

Câu 42: Cơ cấu lao động phân theo nhóm ngành của nước ta đang có sự chuyển dịch theo hướng
A. khu vực I giảm, khu vực II tăng, khu vực III tăng.

B. khu vực I giảm, khu vực II không thay đổi, khu vực III tăng.

C. khu vực I không thay đổi, khu vực II tăng, khu vực III giảm.

D. khu vực I tăng, khu vực II giảm, khu vục III tăng.

Câu 43. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, chiếm tỉ trọng từ cao xuống thấp lần lượt là

A. chăn nuôi, trồng trọt, dịch vụ nông nghiệp.
B. trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ nông nghiệp.
C. dịch vụ nông nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt.
D. chăn nuôi, dịch vụ nông nghiệp, trồng trọt.

Câu 44. Căn cứ vào át lát địa lý trang 4-5 hãy cho biết Điểm cực Nam nước ta là xã đất Mũi thuộc tỉnh?

A.  Sóc Trăng
B.  Kiên Giang
C.  Cà Mau
D.  Bạc Liêu
Câu 45. Căn cứ vào Atlat địa lý Việt Nam trang 9, hãy cho biết vùng khí hậu Tây Nguyên nằm trong miền khí hậu nào sau đây

A. Miền khí hậu phía Nam.
B. Miền khí hậu phía Bắc

C. Miền khí hậu Nam Bộ
D. Miền khí hậu Nam Trung Bộ

Câu 46. Dựa vào Atlat Địa lí VN trang 12 thứ tự các vườn quốc gia từ Bắc xuống Nam là 

 A. Ba Bể, Cúc Phương, Bạch Mã, Cát Tiên.
 B. Cúc Phương, Bạch Mã, Cát Tiên, Ba Bể.

 C. Bạch Mã, Cát Tiên, Cúc Phương, Ba Bể.
 D. Cát Tiên, Cúc Phương, Bạch Mã, Ba Bể.
Câu 47. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, cho biết các nhà máy thủy điện đã và đang xây dựng ở Trung du và miền núi Bắc Bộ.
A. Hòa Bình, Thác Bà, Sơn La.                             B. Hòa Bình, Thác Bà, Trị An.
C. Hòa Bình, Trị An, Sơn La.                                D. Đa Nhim, Thác Bà, Sơn La.

Câu 48. Dựa vào atlat địa lí Việt Nam trang 6 và 7 – hãy cho biết quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh nào 

A.Đà Nẵng 


B. Khánh Hòa

C. Lai Châu


D. Quy Nhơn 

Câu 49. Dựa vào atlat địa lí Việt Nam trang 6 và 7 – hãy cho biết vịnh Xuân Đài thuộc tỉnh nào 

A. Thanh Hóa 

B. Sơn La 


C. Phú Yên


D. Nghệ An 

Câu 50. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết trong các khu kinh tế ven biển sau đây, khu kinh tế ven biển nào không nằm ở vùng kinh tế trọng diểm miền Trung?     

A. Dung Quất.               
B. Chu Lai.                  C. Chân Mây –Lăng Cô.     
D. Vân Đồn.  

Câu 51. Nguyên nhân chủ yếu tạo nên sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội giữa nhóm nước phát triển với đang phát triển là
A. thành phần chủng tộc và tôn giáo.

B. quy mô dân số và cơ cấu dân số.

C. trình độ khoa học kĩ thuật.

D. điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.

Câu 52. Ý nào dưới đây không phải là chủ yếu trong xu hướng phát triển công nghiệp Đông Nam Á.

A. Tăng cường liên doanh liên kết với nước ngoài, hiện đại hoá thiết bị.

B. Tăng cường liên doanh, liên kết với các nước trong khu vực.

C. Chuyển giao công nghệ và đào tạo kĩ thuật cho người lao động.

D. Tăng cường về số lượng và nâng cao chất lượng các mặt hàng xuất khẩu.

Câu 53. Việc phát triển thủy điện ở Tây Nguyên không có ý nghĩa nào sau đây? 

A. Cung cấp nước tưới vào mùa khô.



B. Sử dụng cho mục đích phát triển du lịch.

C. Phát triển nuôi trồng thủy sản.



D. giữ mực nước ngầm.

Câu 54. Đặc điểm nào sau đây không đúng với sự chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp?

A. Tỉ trọng dịch vụ nông nghiệp thấp, ít chuyển biến.

B. Tăng tỉ trọng của nông nghiệp, giảm tỉ trọng của ngư nghiệp.

C. Giảm tỉ trọng ngành trồng trọt, tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi.

D. Giảm tỉ trọng cây lương thực thực, tăng tỉ trọng cây công nghiệp.

Câu 55.  Ngành hàng không nước ta là ngành non trẻ nhưng có những bước tiến rất nhanh vì 

A. phong cách phục vụ chuyên nghiệp.

B. thu hút được nguồn vốn lớn từ đâù tư nước ngoài.

C. chiến lược phát triển táo bạo, cơ sở vật chất được hiện đại hoá.

D. được nhà nước quan tâm đầu tư nhiều.
 Câu 56. Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CẢ NĂM Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG QUA CÁC NĂM




(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, Nhà xuất bản Thống kê, 2016)

Theo bảng trên, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về diện tích và sản lượng lúa cả

năm của Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long năm 2005 và năm 2014?

A. Diện tích giảm, sản lượng tăng ở Đồng bằng sông Hồng.

B. Diện tích tăng, sản lượng tăng ở Đồng bằng sông Cửu Long.

C. Sản lượng ở Đồng bằng sông Cửu Long luôn lớn hơn Đồng bằng sông Hồng.

D. Diện tích ở Đồng bằng sông Cửu Long tăng nhanh hơn sản lượng.

Câu 57. Dựa vào Atlat trang 21, trung  tâm công nghiệp Vinh bao gồm các ngành nào sau đây ?

A. Cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông sản.

B. Điện tử, dệt may, đóng tàu, chế biến nông sản.

C. Luyện kim màu, hoá chất phân bón, chế biến thực phẩm.

D. Sản xuất giấy xenlulo, luyện kim đen, đóng tàu.

Câu 58. Cho biểu đồ:




Căn cứ vào biểu đồ, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa phân theo nhóm hàng của nước ta năm 2010 và năm 2014?

A. Tỉ trọng hàng công nghiệp nặng và khoáng sản giảm.

B. Tỉ trọng hàng nông, lâm thuỷ sản và hàng khác luôn nhỏ nhất.

C. Tỉ trọng hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp tăng.

D. Tỉ trọng hàng công nghiệp nặng và khoáng sản luôn lớn nhất.
Câu 59. Câu nào dưới đây chưa chính xác về những thành tựu ASEAN:

A. 10/11 quốc gia trong khu vực trở thành thành viên của ASEAN.

B. Tạo dựng được một môi trường hoàn toàn hoàn bình, ổn định trong khu vực.

C. Hệ thống cơ sở hạ tầng của các quốc gia phát triển theo hướng hiện đại hoá.

D. Nhiều đô thị của các nước thành viên đã dần tiến kịp trình độ đô thị của các nước tiên tiến.
Câu 60.  Cho bảng số liệu

Diện tích cao su của các nước Đông Nam Á và thế giới

Đơn vị: Triệu tấn

	Năm
	1985
	1995
	2013

	Đông Nam Á
	3,4
	4,9
	9,0

	Thế Giới
	4,2
	6,3
	12,0


Nhận định nào sau đây Không đúng về tỉ trọng về diện tích cao su của Đông Nam Á so với thể giới giai đoạn 1985-2013?

A. Tỉ trọng ngày càng tăng.                                    B. Chiếm tỉ trọng cao nhất.

C. Tỉ trọng ngày càng giảm.                                   D. Tỉ trọng luôn chiếm hơn 70%.

Câu 61. Nhận định nào không phải là hạn chế chủ yếu của Đồng bằng sông Hồng ?

A. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm.

B. Chịu ảnh hưởng nhiều của những thiên tai.

C. Sức ép dân số đối với vấn đề phát triển kinh tế - xã hội.

D. Cơ sở vật chất – kĩ thuật chưa phát triển bằng các vùng khác.

Câu 62. Ý nào sau đây đúng với đặc điểm nguồn lợi sinh vật biển nước ta?

A. Sinh vật biển giàu, nhiều thành phần loài.


B. Biển có độ sâu trung bình.

C. Độ mặn trung bình khoảng 20-33‰.


D. Biển nhiệt đới ấm quanh năm.

Câu 63. Điểm nào sau đây không đúng với vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc?

A. Nguồn lao động có số lượng lớn, chất lượng vào loại hàng đầu của cả nước.

B. Các ngành công nghiệp phát triển rất sớm.

C. Có thế mạnh khai thác tổng hợp tài nguyên biển, khoáng sản, rừng.

D.  Có quốc lộ 5 và 18 gắn kết cả Bắc Bộ với cụm cảng Hải Phòng – Cái Lân.

Câu 64. Căn cứ vào Atlat trang 22 sản lượng điện của nước ta trong giai đoạn 2000 – 2007 tăng

A. 2,4 lần.

B. 3,4 lần.

C. 4,4 lần.


D. 5,4 lần.
Câu 65. Ý nào sau đây Không đúng với ngành dịch vụ của Nhật Bản?
 A. Chiếm tỉ trọng GDP lớn.

 B. Thương mại và tài chính có vai trò hết sức to lớn.

 C. Nhật Bản đứng hàng đầu thế giới về thương mại.

 D. Hoạt động đầu tư ra nước ngoài ít được coi trọng.

Câu 66. Ý nào sau đây không đúng về nền kinh tế Trung Quốc?
  A. Hiện nay, quy mô GDP đứng hàng đầu thế giới.

 B. Những năm qua, Trung Quốc có tốc độ tăng trưởng GDP vào loại cao nhất thế giới.

 C. Thu nhập bình quân theo đầu người của Trung Quốc tăng nhanh.
 D. Khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế giữa các vùng ngày càng thu hẹp.

Câu 67. Ý nào dưới đây không chính xác về dân cư của Đông Nam Á:

A. Dân số đông, mật độ dân số cao.

B. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên rất cao.

C. Số người trong tuổi lao động không dưới 50%.

D. Thiếu lao động có tay nghề và trình độ chuyên môn.

Câu 68. Cho biểu đồ sau
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Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào dưới đây?

A. Giá trị khai thác thủy sản nước ta giai đoạn 2005 - 2010.

B. Giá trị nuôi trồng thủy sản nước ta giai đoạn 2005 - 2010.

C. Tình hình phát triển ngành thủy sản nước ta giai đoạn 2005 - 2010.

D. Sản lượng ngành thủy sản nước ta giai đoạn 2005 – 2010

Câu 69. Việc đảm bảo an ninh lương thực ở nước ta 

A. nhằm đảm bảo lương thực cho hơn 90 triệu dân.

B. là cơ sở để đa dạng hoá sản xuất nông nghiệp.

C. góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp chế biến.

D. góp phần cung cấp thức ăn cho ngành chăn nuôi, tạo nguồn hàng xuất khẩu.

Câu 70. Tại sao năng suất lao động trong ngành thuỷ sản còn thấp?

A. Người dân thiếu kinh nghiệm đánh bắt.

B. Nguồn lợi thuỷ sản ven bờ suy giảm.

C. Phương tiện đánh bắt chậm đổi mới.

D. Các cảng cá chưa đáp ứng yêu cầu

Câu 71.Tại sao trong định hướng phát triển kinh tế ở Đồng bằng sông Hồng lại chú trọng đến việc hình thành và phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm ?

A. Để khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào.

B. Để sử dụng có hiệu quả thế mạnh về tự nhiên và con người.

C. Để thu hút triệt để nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào nước ta.

D. Để tận dụng thế mạnh về tiềm năng thuỷ điện và khoáng sản.

Câu 72. Ý nào sau đây không đúng khi nói về phong trào người Việt dùng hàng Việt có ý nghĩa

A. thúc đẩy các ngành sản xuất trong nước phát triển.


B. giảm sự phụ thuộc vào hàng nhập khẩu.

C. thay đổi thói quen sính hàng ngoại nhập.




D. tăng tổng mức bán lẻ hàng hoá.

Câu 73. Ngành hàng không nước ta là ngành non trẻ nhưng có những bước tiến rất nhanh vì 

A. phong cách phục vụ chuyên nghiệp.

B. thu hút được nguồn vốn lớn từ đâù tư nước ngoài.

C. chiến lược phát triển táo bạo, cơ sở vật chất được hiện đại hoá.

D. được nhà nước quan tâm đầu tư nhiều.

Câu 74. Tại sao Trung du và miền núi Bắc Bộ có thế mạnh về thuỷ điện?

A. Sông suối dài, nhiều nước quanh năm.

B. Sông có độ dốc lớn, nguồn nước dồi dào.

C. Có nhiều hồ tự nhiên để tích trữ nước.

D. Có khí hậu nóng ẩm, mưa quanh năm.

Câu 75. Vùng đồi trước núi của Bắc Trung Bộ có thế mạnh về

A. chăn nuôi đại gia súc và trồng cây công nghiệp lâu năm.

B. trồng cây công nghiệp lâu năm và hàng năm.

C. trồng rừng bảo vệ môi trường sinh thái.



D. chăn nuôi đại gia súc và trồng cây lương thực, thực phẩm.

Câu 76.  Hoạt động công nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đang khởi sắc do

A. cơ sở hạ tầng được cải thiện, thu hút đầu tư nước ngoài.


B. cơ sở năng lượng của vùng được đảm bảo.

C. số lượng và chất lượng lao động tăng.




D. vị trí địa lí thuận lợi trao đổi hàng hóa.

Câu 77. Tây Nguyên trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp quy mô lớn ở nước ta nhờ vào điều kiện nào sau đây?

A. Đất đỏ badan giàu dinh dưỡng, phân bố tập trung với những mặt bằng rộng lớn.

B. Khí hậu cận xích đạo với mùa mưa và mùa khô rõ rệt.

C. Khí hậu thuận lợi, nguồn nước trên mặt và nguồn nước ngầm phong phú.

D. Mùa khô kéo dài là điều kiện để phơi, sấy sản phẩm cây công nghiệp.

Câu 78. Vì sao khai thác lãnh thổ theo chiều sâu là vấn đề tiêu biểu trong sự phát triển của vùng Đông Nam Bộ?

A. Đây là vùng có dân số đông nhất cả nước.

B. Đây là vùng kinh tế phát triển năng động nhât cả nước.

C. Đây là vùng có nhiều tài nguyên khoáng sản nhất cả nước.

D. Đây là vùng có sản lượng lương thực lớn nhất cả nước.
Câu 79. Hãy cho biết giải pháp nào sau đây được cho là quan trọng nhất để sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long?

A. Cần phải có nước ngọt vào mùa khô để thau chua rửa mặn.

B. Cần phải duy trì và bảo vệ rừng.

C. Đẩy mạnh trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, nuôi trồng thuỷ sản.

D. Tạo ra các giống lúa chịu được phèn, mặn.

Câu 80. Cho bảng số liệu:

TÌNH HÌNH XUẤT – NHẬP KHẨU Ở NƯỚC TA

TRONG GIAI ĐOẠN 2000 – 2014

( Đơn vị: triệu USD )

	Năm
	Kim  ngạch xuất khẩu
	Kim ngạch nhập khẩu

	2000
	14482;7
	15636,5

	2005
	32447,1
	36761,1

	2010
	72236,7
	84838,6

	2012
	114529,2
	113780,4

	2014
	150217,1
	147849,1


        Để thể hiện tốc độ tăng trưởng giá trị xuất khẩu, nhập khẩu hang hóa ở nước ta trong  giai đoạn 2000 – 2014, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Biểu đồ tròn.

B. Biểu đồ cột chồng.

C. Biểu đồ kết hợp. 

D. Biểu đồ đường
……HẾT…..

- Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành
trong khi làm bài thi.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO ĐỊA LÝ 2018

	CÂU
	ĐÁP ÁN
	CÂU 
	ĐÁP ÁN

	41
	C
	61
	D

	42
	A
	62
	A

	43
	B
	63
	C

	44
	C
	64
	A

	45
	A
	65
	D

	46
	A
	66
	D

	47
	A
	67
	B

	48
	B
	68
	C

	49
	C
	69
	B

	50
	D
	70
	C

	51
	C
	71
	B

	52
	B
	72
	D

	53
	D
	73
	C

	54
	B
	74
	B

	55
	C
	75
	A

	56
	D
	76
	A

	57
	A
	77
	A

	58
	B
	78
	B

	59
	B
	79
	A

	60
	A
	80
	D
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